
STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD Ghi chú

1 2002210056 Ngô Quốc An 05/08/2003 12DHDT04 Chiêm Trọng Hiển

2 2002210318 Lê Hoàng Anh 30/11/2003 12DHDT05 Chiêm Trọng Hiển

3 2002210041 Trần Quốc Bảo 15/03/2003 12DHDT04 Chiêm Trọng Hiển

4 2002210134 Trần Minh Chiến 29/07/2003 12DHDT04 Chiêm Trọng Hiển

5 2002217059 Hoàng Văn Chung 15/06/2003 12DHDT06 Chiêm Trọng Hiển

6 2002211117 Võ Văn Hưng 10/12/2003 12DHDT06 Chiêm Trọng Hiển

7 2002211862 Hoàng Minh Thanh 18/10/2003 12DHDT05 Chiêm Trọng Hiển

8 2002217281 Phan Minh Toàn 01/09/2003 12DHDT04 Chiêm Trọng Hiển

9 2002217290 Nguyễn Đức Trọng 06/09/2003 12DHDT06 Chiêm Trọng Hiển

10 2002217315 Nguyễn Duy Việt 28/02/2003 12DHDT06 Chiêm Trọng Hiển

11 2002217118 Nguyễn Nhật Huy 07/11/2003 12DHDT06 Đặng Hoàng Long

12 2002210328 Nguyễn Tấn Tài 24/01/2003 12DHDT04 Đặng Hoàng Long

13 2002210223 Phạm Liễu Thanh 15/09/2002 12DHDT04 Đặng Hoàng Long

14 2002210211 Từ Phúc Thịnh 12/08/2003 12DHDT04 Đặng Hoàng Long

15 2002210092 Nguyễn Ngô Minh Thuận 15/09/2003 12DHDT04 Đặng Hoàng Long

16 2002210120 Nguyễn Minh Tiến 30/05/2002 12DHDT04 Đặng Hoàng Long

17 2002217278 Nguyễn Trí Tính 17/12/2003 12DHDT06 Đặng Hoàng Long

18 2002217326 Trần Tuấn Vũ 04/05/2003 12DHDT06 Đặng Hoàng Long

19 2002217297 Trần Phạm Trung Trực 23/09/2003 12DHDT06 Đặng Hoàng Long

20 2002217301 Nguyễn Nhật Trường 17/11/2003 12DHDT06 Đặng Hoàng Long

21 2002211688 Hồ Thanh Hiệp 07/01/2002 12DHDT05 Đoàn Xuân Nam

22 2002210388 Cao Nguyên Hòa 05/08/2003 12DHDT05 Đoàn Xuân Nam

23 2002217117 Nguyễn Minh Huy 22/07/2003 12DHDT06 Đoàn Xuân Nam

24 2002210004 Nguyễn Văn Huy 06/12/2003 12DHDT05 Đoàn Xuân Nam

25 2002217133 Ngô Nguyễn Gia Khang 26/09/2003 12DHDT06 Đoàn Xuân Nam

26 2002210426 Lê Văn Quang 18/12/2003 12DHDT05 Đoàn Xuân Nam

27 2002217218 Trần Quang Quy 19/09/2003 12DHDT06 Đoàn Xuân Nam

28 2002211116 Trần Văn Quyền 12/03/2003 12DHDT04 Đoàn Xuân Nam

29 2002210010 Lê Quang Nhật Trường 02/08/2003 12DHDT05 Đoàn Xuân Nam

30 2002210242 Trần Anh Tuấn 16/08/2003 12DHDT05 Đoàn Xuân Nam

31 2002217062 Phương Quốc Cường 24/05/2003 12DHDT04 Lê Thanh Hiền

32 2002210446 Huỳnh Đặng Hải Đăng 11/10/2003 12DHDT05 Lê Thanh Hiền

33 2002217196 Nguyễn Văn Thành Phát 14/03/2003 12DHDT06 Lê Thanh Hiền
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34 2002210008 Lê Lương Hữu Phúc 08/05/2003 12DHDT05 Lê Thanh Hiền

35 2002217237 Bùi Anh Tân 28/02/2003 12DHDT06 Lê Thanh Hiền

36 2002210009 Nguyễn Thanh Thái 09/03/2003 12DHDT05 Lê Thanh Hiền

37 2002212261 Nguyễn Minh Trí 30/11/2003 12DHDT05 Lê Thanh Hiền

38 2002210031 Trần Thanh Trọng 01/11/2003 12DHDT05 Lê Thanh Hiền

39 2002210452 Hồ Xuân Tường 19/12/2003 12DHDT05 Lê Thanh Hiền

40 2002210386 Phạm Anh Vỹ 09/08/2003 12DHDT05 Lê Thanh Hiền

41 2002210032 Nguyễn Thành Dô 21/08/2003 12DHDT04 Nguyễn Thị Bích Hậu

42 2002217147 Trần Lưu Thế Kiệt 16/11/2003 12DHDT04 Nguyễn Thị Bích Hậu

43 2002210136 Lê Thị Diễm Quỳnh 20/04/2002 12DHDT04 Nguyễn Thị Bích Hậu

44 2002210049 Nguyễn Thanh Sang 01/02/2003 12DHDT04 Nguyễn Thị Bích Hậu

45 2002210437 Nguyễn Ty Son 23/09/2003 12DHDT06 Nguyễn Thị Bích Hậu

46 2002212232 Lê Tiến Sỹ 01/10/2001 12DHDT05 Nguyễn Thị Bích Hậu

47 2002217246 Lê Quốc Thái 18/01/2003 12DHDT06 Nguyễn Thị Bích Hậu

48 2002217261 Nguyễn Đức Thịnh 25/09/2003 12DHDT04 Nguyễn Thị Bích Hậu

49 2002210391 Lê  Minh Trí 03/11/2003 12DHDT05 Nguyễn Thị Bích Hậu

50 2002210313 Nguyễn Tuấn Vũ 21/10/2003 12DHDT06 Nguyễn Thị Bích Hậu

51 2002210445 Võ Hoàng Duy 08/01/2003 12DHDT06 Nguyễn Thị Thanh Trúc

52 2002210387 Đinh Quang Sang 18/09/2003 12DHDT06 Nguyễn Thị Thanh Trúc

53 2002210398 Nguyễn Hữu Thái 04/12/2002 12DHDT06 Nguyễn Thị Thanh Trúc

54 2002216987 Lê Tuấn Vĩ 24/04/2003 12DHDT06 Nguyễn Thị Thanh Trúc

55 2002217228 Bùi Dương Quốc Tài 08/08/2003 12DHDT04 Nguyễn Thị Thanh Trúc

56 2002217243 Vũ Duy Tân 27/10/2003 12DHDT04 Nguyễn Thị Thanh Trúc

57 2002210368 Đào Văn Thuận 11/12/2003 12DHDT05 Nguyễn Thị Thanh Trúc

58 2002217279 Trương Phạm Tính 27/12/2003 12DHDT06 Nguyễn Thị Thanh Trúc

59 2002217287 Đinh Kim Trọng 28/05/2003 12DHDT06 Nguyễn Thị Thanh Trúc

60 2002210377 Nguyễn Hoài Phương Cảnh 02/07/2003 12DHDT05 Nguyễn Thị Thanh Trúc

61 2002211684 Nguyễn Lê Nhật Huy 10/08/2003 12DHDT05 Phạm Thị Xuân Hoa

62 2002217124 Trịnh Anh Gia Huy 21/03/2003 12DHDT06 Phạm Thị Xuân Hoa

63 2002217132 Trịnh Quốc Khải 16/02/2003 12DHDT04 Phạm Thị Xuân Hoa

64 2002217136 Nguyễn Nam Khánh 01/10/2003 12DHDT04 Phạm Thị Xuân Hoa

65 2002217152 Huỳnh Thanh Liêm 16/06/2003 12DHDT05 Phạm Thị Xuân Hoa

66 2002210320 Nguyễn Văn Nam 18/12/2003 12DHDT05 Phạm Thị Xuân Hoa

67 2002217174 Trần Văn Nam 24/06/2003 12DHDT04 Phạm Thị Xuân Hoa

68 2002210315 Phạm Đình Nhật 25/05/2003 12DHDT05 Phạm Thị Xuân Hoa

69 2002217207 Trần Anh Phú 25/06/2003 12DHDT04 Phạm Thị Xuân Hoa

70 2002210148 Nguyễn Sỹ Thắng 30/03/2003 12DHDT04 Phạm Thị Xuân Hoa

71 2002210256 Trần Xuân Cảnh 19/10/2003 12DHDT04 Trần Văn Hải

72 2002210324 Nguyễn Bảo Đại 25/07/2003 12DHDT04 Trần Văn Hải
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73 2002211088 Trần Văn Hùng Đạt 06/12/2003 12DHDT06 Trần Văn Hải

74 2002211084 Lê Thái Hiện 12/08/2003 12DHDT04 Trần Văn Hải

75 2002210158 Phan Quốc Hùng 31/03/2003 12DHDT05 Trần Văn Hải

76 2002210204 Lã Trung Kiên 15/08/2003 12DHDT04 Trần Văn Hải

77 2002210181 Nguyễn Dương Kiệt 21/08/2003 12DHDT04 Trần Văn Hải

78 2002210013 Lê Văn Nhựt 22/10/2003 12DHDT05 Trần Văn Hải

79 2002210238 Nguyễn Hữu Thọ 27/03/2003 12DHDT04 Trần Văn Hải

80 2002211122 Hồ Trương Kim Thuận 24/11/2003 12DHDT06 Trần Văn Hải

81 2002217304 Đinh Bá Anh Tuấn 22/10/2003 12DHDT05 Trần Văn Hải

82 2002217070 Nguyễn Nhật Duy 30/03/2003 12DHDT05 Văn Tấn Lượng

83 2002211124 Trần Phú Hào 30/06/2003 12DHDT06 Văn Tấn Lượng

84 2002210264 Nguyễn Anh Huy 20/06/2003 12DHDT05 Văn Tấn Lượng

85 2002211087 Bùi Văn Khánh 10/10/2003 12DHDT06 Văn Tấn Lượng

86 2001210725 Nguyễn Hoài Luân 16/10/2003 12DHDT06 Văn Tấn Lượng

87 2002210222 Huỳnh Trọng Phúc 18/10/2003 12DHDT05 Văn Tấn Lượng

88 2002211682 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 19/02/2003 12DHDT06 Văn Tấn Lượng

89 2002217217 Huỳnh Anh Quốc 12/04/2003 12DHDT06 Văn Tấn Lượng

90 2002217274 Võ Cảnh Tiên 14/07/2003 12DHDT06 Văn Tấn Lượng

91 2002217323 Hà Huy Vũ 07/08/2003 12DHDT06 Văn Tấn Lượng

92 2002210371 Phạm Minh Tú 02/10/2003 12DHDT05 Văn Tấn Lượng

93 2002217214 Đoàn Minh Quân 20/10/2003 12DHDT06 Võ Song Vệ

94 2002210108 Đinh Gia Bảo 26/12/2003 12DHDT05 Võ Song Vệ

95 2002210401 Phạm Ngọc Hải 23/03/2003 12DHDT05 Võ Song Vệ

96 2002217102 Phan Minh Hiền 04/03/2003 12DHDT04 Võ Song Vệ

97 2002217129 Nguyễn Minh Hưng 26/10/2003 12DHDT06 Võ Song Vệ

98 2002217143 Lâm Tuấn Kiệt 19/01/2003 12DHDT06 Võ Song Vệ

99 2002210232 Nguyễn Hoài Linh 06/11/2003 12DHDT04 Võ Song Vệ

100 2002210250 Hà Trần Thành Nam 21/08/2003 12DHDT04 Võ Song Vệ

101 2002210173 Hồ Đình Nhật 17/11/2003 12DHDT05 Võ Song Vệ

102 2002217193 Bùi Huy Phát 23/06/2003 12DHDT06 Võ Song Vệ

Bộ môn Điện công nghiệp

Trần Văn Hải
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